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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 

 

Số:            /TB-SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Bắc Ninh, ngày      tháng 01 năm 2026 

THÔNG BÁO 

 Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu  

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 Ngày 26/11/2025, sở Y tế đã ban hành Thông báo số 222/TB-SYT về việc 

Thông báo danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh; Tuy nhiên, trên cơ sở sắp xếp lại các Trung tâm y tế và các 

trạm y tế theo Quyết định số 575/QDD-UBND, tên gọi các cơ sở KCB sau sắp 

xếp tổ chức có sự thay đổi, Sở Y tế thông báo danh sách cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau (có phụ lục chi 

tiết kèm theo) 

Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn 

tỉnh được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế để các cơ quan, đơn vị 

và cá nhân có liên quan biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- BHXH tỉnh Bắc Ninh; 

- Các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn; 

- Ban giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phòng chức năng Sở Y tế; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCKT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓGIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 

mailto:syt@bacninh.gov.vn
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PHỤ LỤC  

Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 

 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SYT ngày       tháng 01 năm 2026) 

 

STT 

Mã 

cơ sở 

KCB 

Tên cơ sở KCB 

Địa chỉ 

Ghi chú 

1 24012 
Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc 

Ninh 

Km5, quốc lộ 17, phường 

Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam   

2 24011 Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 
Đường Lê Lợi- Phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh    

3 24021 
Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc 

Ninh 

Số 2, đường Nguyễn Danh 

Vọng, Phường Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Ninh   

4 24022 Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 Đường Lê Lợi, phường 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh   

5 24023 Bệnh viện Nội tiết Bắc Ninh Đường Mỹ Cầu, phường 

Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh   

6 27009 Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 

Đường Nguyễn Quyền, 

Phường Võ Cường, Tỉnh 

Bắc Ninh   

7 27010 Bệnh viện Quân y 110 

Số 7 Đường Trần Lựu, 

Phường Vũ Ninh, Tỉnh 

Bắc Ninh   

8 27026 
Bệnh viện Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng Bắc Ninh 

Khu Thanh Phương, 

phường Vũ Ninh, Tỉnh 

Bắc Ninh   

9 27174 Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 2 

Đường Huyền Quang, 

phường Võ Cường, tỉnh 

Bắc Ninh   

10 24275 Bệnh viện đa khoa Hùng Cường 
Số 108 Đường Tuệ Tĩnh, 

thôn số 2, xã Hiệp Hoà, 

tỉnh Bắc Ninh   

11 24276 Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên Thôn số 1, xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh   

12 24293 
Bệnh viện Y học cổ truyền Công 

Vĩnh 

Số 513, đường Hoàng Văn 

Thái, Thôn số 2, Xã Hiệp 

Hòa, Tỉnh Bắc Ninh   

13 24302 
Bệnh viện Y học cổ truyền Hùng 

Vương 
Khu đô thị Phía Tây, Xã 

Lạng Giang, Bắc Ninh   

14 24278 

Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng 

Long- Công ty TNHH Y Dược 

Bắc Thăng Long 

TDP Tân Tiến, phường 

Chũ, tỉnh Bắc Ninh   
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STT 

Mã 

cơ sở 

KCB 

Tên cơ sở KCB 

Địa chỉ 

Ghi chú 

15 27666 Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân 
Thửa đất số 272, tờ bản đồ 

số 04, phường Quế Võ, 

Tỉnh Bắc Ninh   

16 24274 Bệnh viện đa khoa Anh Quất Khu Đồi Đỏ, Xã Tân Yên, 

Tỉnh Bắc Ninh   

17 24277 
Bệnh viện Y học cổ truyền Ngọc 

Thiện 
Thôn Tân Lập, xã Ngọc 

Thiện, tỉnh Bắc Ninh   

18 24294 
Bệnh viện Y học cổ truyền Phúc 

Thượng 
Km5, quốc lộ 17, phường 

Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh   

19 24298 

Bệnh Viện Y học cổ truyền Tâm 

Phúc thuộc chi nhánh Công ty cổ 

phần y tế Tâm Phúc 
Tổ dân phố Tân Quang, xã 

Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh   

20 24020 Bệnh viện đa khoa Sông Thương 

Số 258 Đường Lê Lợi, 

phường Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Ninh   

21 24261 
Bệnh viện Y học cổ truyền Lan Q, 

thuộc Công ty CP Y dược LanQ 

Số 33, ngõ 26, đường Á 

Lữ, phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh   

22 24262 
Bệnh viện đa khoa quốc tế Hà Nội 

Bắc Giang 

Tổ dân phố Phú Mỹ 2, 

phường Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh   

23 24266 
Bệnh viện đa khoa tư nhân Tân 

Dân 

Tổ dân phố Phố Tân An, 

phường Tân An, tỉnh Bắc 

Ninh   

24 24533 
Bệnh viện đa khoa Anh Quất cơ sở 

2 

Tòa nhà 1.4, Khu hành 

chính dịch vụ I, Cụm Công 

nghiệp Nội Hoàng, 

phường Tiền Phong, Tỉnh 

Bắc Ninh   

25 27184 Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II 

Cánh đồng Rền, Khu 5, 

phường Võ Cường, Tỉnh 

Bắc Ninh   

26 27187 

Bệnh viện Y học cổ truyền Nhân 

Đức thuộc Công ty CP Bệnh viện 

quốc tế Nhân Đức 
Khu Lãm Làng, phường 

Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh   

27 27189 
Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc 

Ninh 

Cụm công nghiệp Võ 

Cường, phường Võ 

Cường,Tỉnh Bắc Ninh   

28 27166 Bệnh viện đa khoa Ngã Tư Hồ 

Số 5 Khu phố Bến Hồ, 

phường Thuận Thành, 

Tỉnh Bắc Ninh   

29 24535 Bệnh viện TNH Việt Yên 
KDC Nguyễn Thế Nho, 

phường Việt Yên, tỉnh Bắc 

Ninh   
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STT 

Mã 

cơ sở 

KCB 

Tên cơ sở KCB 

Địa chỉ 

Ghi chú 

30 24269 Bệnh viện đa khoa Bố Hạ Thôn Đồng Quán, xã Bố 

Hạ, tỉnh Bắc Ninh   

31 27006 Bệnh viện đa khoa Gia Bình Số 1, đường Gia Định, xã 

Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 

32 24007 Bệnh viện đa khoa Hiệp Hòa Thôn số 3, xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 

33 24008 Bệnh viện đa khoa Lạng Giang Thôn Nguyễn, xã Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 

34 24003 Bệnh viện đa khoa Lục Nam Tổ dân phố Thân Phú, xã 

Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 

35 24017 Bệnh viện đa khoa Lục Ngạn 

Tổ dân phố Minh Lập, 

phường Chũ, tỉnh Bắc 

Ninh Thay đổi tên 

36 27003 Bệnh viện đa khoa Lương Tài 

Số 270, đường Hàn 

Thuyên, xã Lương Tài, 

tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 

37 27008 Bệnh viện đa khoa Quế Võ Tổ dân phố Đỉnh, phường 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 

38 24004 Bệnh viện đa khoa Sơn Động Thôn Thượng 2, xã Sơn 

Động, tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 

39 24006 Bệnh viện đa khoa Tân Yên Thôn Đình Giã, xã Tân 

Yên, tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 

40 27002 Bệnh viện đa khoa Tiên Du Thôn Hoài Trung, xã Liên 

Bão, tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 

41 24010 Bệnh viện đa khoa Yên Dũng Tổ dân phố 5, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 

42 24280 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc 

Ninh (cơ sở 1) 

Đường Thân Nhân Trung, 

phường Đa Mai, tỉnh Bắc 

Ninh Thay đổi tên 

43 27004 Bệnh viện đa khoa Từ Sơn Phố Mới, phường Đồng 

Nguyên, tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 

44 27025 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc 

Ninh (cơ sở 2) 

Đường Nguyễn Quyền, 

phường Võ Cường, tỉnh 

Bắc Ninh Thay đổi tên 

45 27007 Bệnh viện đa khoa Thuận Thành 

Khu phố Ngọc Khám, 

phường Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh Thay đổi tên 

46 24009 Bệnh viện đa khoa Việt Yên 

Tổ dân phố Đồn Lương, 

phường Việt Yên, tỉnh Bắc 

Ninh Thay đổi tên 

47 27005 Bệnh viện đa khoa Yên Phong 

Đường Huỳnh Thúc 

Kháng, xã Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh Thay đổi tên 

48 24002 Bệnh viện đa khoa Yên Thế Thôn Cả Trọng, xã Yên 

Thế, tỉnh Bắc Ninh Thay đổi tên 
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STT 

Mã 

cơ sở 

KCB 

Tên cơ sở KCB 

Địa chỉ 

Ghi chú 

49 24264 
Phòng khám đa khoa khu vực Mỏ 

Trạng - Yên Thế 
Thôn Mỏ Trạng, xã Tam 

Tiến, tỉnh Bắc Ninh   

50 27188 Phòng Khám đa khoa Thuận An Thôn Cầu Đào, xã Nhân 

Thắng, tỉnh Bắc Ninh   

51 24534 Phòng Khám đa khoa Bắc Lý Thôn Lý Viên, Xã Xuân 

Cẩm, Tỉnh Bắc Ninh   

52 24301 Phòng khám đa khoa An Hà Thôn Mia, Xã Tiên Lục, 

Tỉnh Bắc Ninh   

53 24528 
Phòng khám đa khoa chất lượng 

cao Tuệ Tâm 
Thôn Yên Vinh, xã Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Ninh   

54 24283 Phòng khám đa khoa Thanh Xuân 

Số 81 Thôn Thanh Xuân, 

Xã Lục Nam, Tỉnh Bắc 

Ninh   

55 24285 

Phòng khám đa khoa Thăng Long- 

Công ty cổ phần y tế 108 Thăng 

Long 

Số 308 Thôn Bình Minh, 

Xã Lục Nam, Tỉnh Bắc 

Ninh   

56 24288 Phòng khám đa khoa Xuân Mai 

Số 145, đường Trần Hưng 

Đạo, Xã Lục Nam, Tỉnh 

Bắc Ninh   

57 24299 Phòng khám đa khoa Lan Sơn Thôn Đống Vừng, xã Bắc 

Lũng, tỉnh Bắc Ninh   

58 24296 Phòng khám đa khoa Mỹ Phát 

Số 1170, TDP Quang 

Trung, phường Chũ, Tỉnh 

Bắc Ninh   

59 24536 
Phòng khám đa khoa Mỹ Phát-Phì 

Điền 
Thôn Mai Tô, Xã Lục 

Ngạn, Tỉnh Bắc Ninh   

60 27233 
Phòng khám đa khoa Kim Thuận 

cơ sở 2 

Thửa đất số 140, tờ bản đồ 

số 34, thôn Châu Cầu, xã 

Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh   

61 24300 Phòng khám đa khoa Trường Đăng 

Số 163,165, thôn Tân 

Quang, xã Nhã Nam, tỉnh 

Bắc Ninh   

62 27183 
Phòng khám đa khoa Hà Nội - Bắc 

Ninh 
Đường 295, Xã Đại Đồng, 

Tỉnh Bắc Ninh   

63 27193 Phòng khám đa khoa Việt Đoàn Thôn Long Khám, xã Liên 

Bão, Tỉnh Bắc Ninh   

64 27196 Phòng khám đa khoa 108A 
Lô 4,5 Khu đô thị Little 

Sài Gòn, phường Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh   

65 27203 
Phòng khám đa khoa Hà Nội - 

Bạch Mai 

Nội Duệ, Tiên Du, Bắc 

Ninh   

66 24025 Phòng khám đa khoa Bảo Minh 
Số 4C, đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Bắc 

Giang, Tỉnh Bắc Ninh   
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STT 

Mã 

cơ sở 

KCB 

Tên cơ sở KCB 

Địa chỉ 

Ghi chú 

67 24273 
Phòng khám đa khoa chất lượng 

cao Tân Mỹ 

Lô 22 Đường Thân Nhân 

Trung, phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh   

68 24286 

Phòng khám đa khoa Hợp Nhất - 

Chi nhánh công ty TNHH Dược 

phẩm, vật tư và Thiết bị y tế Hợp 

Nhất 

Số 09 Đường Nguyễn Thị 

Lưu, phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh   

69 24291 
Phòng khám đa khoa quốc tế An 

Việt 

Số 139 + 141 Đường Cần 

Trạm, Xã Lạng Giang, 

Tỉnh Bắc Ninh   

70 24292 
Phòng khám đa khoa Đức Giang - 

Hà Nội 
Thôn Mồ, xã Đồng Việt, 

tỉnh Bắc Ninh   

71 24295 
Phòng khám đa khoa BS Đăng 

Khoa 

Khối nhà A,Cơ sở sơ chế 

bảo quản hàng nông sản và 

kinh doanh dịch vụ tổng 

hợp, Tổ dân phố 4, phường 

Yên Dũng,Tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam   

72 24537 

Phòng khám đa khoa Bắc - Hà 

Medic - trực thuộc Công ty TNHH 

y dược Bắc - Hà Medic 

Lô L4, đường Hùng 

Vương, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh   

73 24539 Phòng khám đa khoa Bảo An 
Số 280, đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh   

74 27179 Phòng khám đa khoa Phúc An 
Đường Lý Thái Tổ, Khu 

đô thị Đền Đô, phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh   

75 27182 
Phòng khám đa khoa Kinh Bắc - 

Hà Nội 

Nhà số 9, Lô 14, KCN Tân 

Hồng, Hoàn Sơn, phường 

Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh   

76 27199 Phòng khám đa khoa An Bình 

Lô số 9,14 LK6 Khu nhà ở 

số 3, xã Yên Trung, tỉnh 

Bắc Ninh   

77 27202 

Phòng khám đa khoa Kim Thuận 

thuộc Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng An Sinh Bắc Ninh 
Số 8 Ngô Tất Tố, phường 

Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh   

78 27204 

Phòng khám đa khoa Trung Nam 

thuộc Công ty cổ phần bệnh viện 

Trung Nam 

Số 106,108, đường Tạ 

Quang Bửu, phường Kinh 

Bắc, Tỉnh Bắc Ninh   

79 27185 
Phòng khám đa khoa tư nhân Tâm 

Đức 
Phố Dâu, phường Trí Quả, 

Tỉnh Bắc Ninh.   

80 24272 
Phòng khám đa khoa CLC Bích 

Động 
Tổ dân phố Tự, phường 

Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh   
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STT 

Mã 

cơ sở 

KCB 

Tên cơ sở KCB 

Địa chỉ 

Ghi chú 

81 24289 
Phòng khám đa khoa Khu công 

nghiệp Việt Yên 

Tổ dân phố Hùng Lãm 2, 

phường Việt Yên, tỉnh Bắc 

Ninh   

82 24297 

Phòng khám đa khoa Tâm Việt - 

Chi Nhánh Công ty cổ phần Đông 

Nam Dược Bắc Giang 

Số 55 Đường Thân Nhân 

Trung, phường Việt Yên, 

tỉnh Bắc Ninh   

83 24529 Phòng khám đa khoa An Bình 

Lô 304,305, Khu dân cư số 

6, phường Việt Yên, tỉnh 

Bắc Ninh   

84 24538 Phòng khám đa khoa Việt Pháp 

336 Thân Công Tài, 

phường Nếnh, tình Bắc 

Ninh   

85 27181 Phòng khám đa khoa Quang Việt 

Đường Huỳnh Thúc 

Kháng, xã Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh   

86 27190 Phòng khám đa khoa Hữu Phúc 

Đường 286, thôn Đông 

Yên, xã Tam Đa, tỉnh Bắc 

Ninh   

87 24530 Phòng Khám đa khoa Trung Tín Thôn Đề Nắm. xã Yên 

Thế, Tỉnh Bắc Ninh   

88 27198 

Phòng khám đa khoa Bắc Hà - trực 

thuộc công ty TNHH bệnh viện 

Bắc Hà 

số 510 Đường Nguyễn 

Trãi, phường Võ Cường, 

tỉnh Bắc Ninh   

89 27264 Phòng khám đa khoa Hữu Nghị 

Bắc Ninh 

Số 175 phố Vũ, phường 

Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh   

90 27252 
Phòng khám đa khoa Khu công 

nghiệp Quế Võ thuộc Công ty cổ 

phần bệnh viện quốc tế An Bình 

Khu Thái Bảo, phường 

Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.   

91 27201 

Phòng khám đa khoa Mealatec số 

16 - Võ Cường, Bắc Ninh trực 

thuộc Công ty TNHH Medlatec 

Việt Nam 

số 223 đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Võ Cường, 

tỉnh Bắc Ninh.   

92 24016 Ban y tế Công an tỉnh Phường Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh   

93 24172 Trạm y tế An Lạc Thôn Biểng, xã An Lạc, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

94 24110 Trạm y tế Bảo Đài Thôn Huê Vận 1, Xã Bảo 

Đài, Tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

95 24104 Trạm y tế Bắc Giang Tổ dân phố Núm, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 

 Điểm trạm 

Dĩnh trì  

96 24123 Trạm y tế Bắc Lũng Thôn Nội Đình, xã Bắc 

Lũng, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  
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Mã 

cơ sở 

KCB 

Tên cơ sở KCB 

Địa chỉ 

Ghi chú 

97 24148 Trạm y tế Biển Động Thôn Phố Biển, xã Biển 

Động, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

98 24136 Trạm y tế Biên Sơn Thôn Cầu Nhạc, xã Biên 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

99 24036 Trạm y tế Bố Hạ Thôn Thống Nhất, xã Bố 

Hạ, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

100 27072 Trạm y tế Bồng Lai 

Tổ dân phố Từ Phong, 

phường Bồng Lai, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

101 24204 Trạm y tế Cảnh Thụy 

Tổ dân phố Bắc Am, 

phường Cảnh Thụy, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

102 27125 Trạm y tế Cao Đức Thôn Xuân Dương, xã Cao 

Đức, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

103 24130 Trạm y tế Cẩm Lý Thôn Mỹ Sơn, Xã Cẩm 

Lý, Tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

104 27077 Trạm y tế Chi Lăng Thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

105 24150 Trạm y tế Chũ 

Tổ dân phố Hải Yên, 

phường Chũ, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

106 24181 Trạm y tế Dương Hưu 

Thôn Thanh Hương, xã 

Dương Hưu, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

107 24079 Trạm y tế Đa Mai 

Tổ dân phố Ba Làng, 

phường Đa Mai, Tỉnh Bắc 

Ninh 

 Điểm trạm 

Quế Nham  

108 27086 Trạm y tế Đại Đồng Thôn Đại Sơn, xã Đại 

Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

109 27129 Trạm y tế Đại Lai Thôn Trung Thành, xã Đại 

Lai, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

110 24166 Trạm y tế Đại Sơn Thôn Khuân Cầu, xã Đại 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

111 27069 Trạm y tế Đào Viên 

Tổ dân phố Long Khê, 

phường Đào Viên, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

112 24155 Trạm y tế Đèo Gia Đồng Con 1, xã Đèo Gia, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  
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KCB 

Tên cơ sở KCB 

Địa chỉ 

Ghi chú 

113 27132 Trạm y tế Đông Cứu Thôn Môn Quảng, xã 

Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

114 24051 Trạm y tế Đồng Kỳ Thôn Trại Quân, xã Đồng 

Kỳ, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

115 27100 Trạm y tế Đồng Nguyên 
Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Đồng Nguyên, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

116 24107 Trạm y tế Đông Phú Thôn Quan 1, xã Đông 

Phú, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

117 24207 Trạm y tế Đồng Việt Thôn Việt Thắng Làng, xã 

Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

118 27124 Trạm y tế Gia Bình Thôn Nội Phú, xã Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

119 27081 Trạm y tế Hạp Lĩnh Tổ dân phố Đoài, phường 

Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

120 24227 Trạm y tế Hiệp Hòa Thôn Đông Ngàn, xã Hiệp 

Hoà, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

121 24231 Trạm y tế Hoàng Vân Thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng 

Vân, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

122 24236 Trạm y tế Hợp Thịnh Thôn Hương Sơn, xã Hợp 

Thịnh, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

123 24080 Trạm y tế Kép Thôn số 2, xã Kép, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

124 24141 Trạm y tế Kiên Lao Thôn Cống, xã Kiên Lao, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

125 27001 Trạm y tế Kinh Bắc 

Số 36A, đường Lê Phụng 

Hiểu, phường Kinh Bắc, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

126 24082 Trạm y tế Lạng Giang Thôn Tân Luận, xã Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

127 27149 Trạm y tế Lâm Thao Thôn Ngô Phần, xã Lâm 

Thao, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

128 27084 Trạm y tế Liên Bão Thôn Hoài Thượng, xã 

Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  
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Địa chỉ 
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129 24117 Trạm y tế Lục Nam Thôn Mẫu Sơn, xã Lục 

Nam, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

130 24153 Trạm y tế Lục Ngạn Thôn Sàng Nội, xã Lục 

Ngạn tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

131 24121 Trạm y tế Lục Sơn Thôn Xóm Làng, Xã Lục 

Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

132 27138 Trạm y tế Lương Tài Thôn Tân Dân, xã Lương 

Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

133 27112 Trạm y tế Mão Điền 

Tổ dân phố Thường Vũ, 

phường Mão Điền, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

134 24093 Trạm y tế Mỹ Thái Thôn Hồng Giang, xã Mỹ 

Thái, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

135 24158 Trạm y tế Nam Dương Thôn Bến Huyện, xã Nam 

Dương, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

136 27068 Trạm y tế Nam Sơn 

Số 155, đường Chu Mẫu, 

tổ Dân phố Hai Vân, 

phường Nam Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

137 24209 Trạm y tế Nếnh 

Tổ dân phố Hoàng Mai 1, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

138 27121 Trạm y tế Ninh Xá Tổ dân phố Phủ, phường 

Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

139 24119 Trạm y tế Nghĩa Phương Thôn Ba Gò, Xã Nghĩa 

Phương, Tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

140 24071 Trạm y tế Ngọc Thiện Thôn Trung Chính, xã 

Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

141 24059 Trạm y tế Nhã Nam Thôn Bãi Ban, xã Nhã 

Nam, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

142 27057 Trạm y tế Nhân Hòa 
Tổ dân phố Liễn Thượng, 

phường Nhân Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

143 27131 Trạm y tế Nhân Thắng Thôn Đìa, xã Nhân Thắng, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  
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144 27094 Trạm y tế Phật Tích Thôn Trung, xã Phật Tích, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

145 27099 Trạm y tế Phù Khê 

Khu phố Phù Khê Đông, 

phường Phù Khê, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

146 27070 Trạm y tế Phù Lãng Thôn Thất Gian, xã Phù 

Lãng, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

147 24067 Trạm y tế Phúc Hoà Thôn Lục Liễu trên, xã 

Phúc Hoà, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

148 27061 Trạm y tế Phương Liễu 

Tổ dân phố Giang Liễu, 

phường Phương Liễu, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

149 24161 Trạm y tế Phượng Sơn 

Tổ dân phố Kim 1, phường 

Phượng Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

150 24068 Trạm y tế Quang Trung Thôn Chản, xã Quang 

Trung, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

151 27060 Trạm y tế Quế Võ Tổ dân phố Đanh, phường 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

152 24135 Trạm y tế Sa Lý Thôn Cả, xã Sa Lý, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

153 27119 Trạm y tế Song Liễu 

Tổ dân phố Cửu Yên, 

phường Song Liễu, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

154 24173 Trạm y tế Sơn Động Thôn Chào, xã Sơn Động, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

155 24138 Trạm y tế Sơn Hải Thôn Khuôn Trang, xã 

Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

156 27042 Trạm y tế Tam Đa Thôn Thiểm Xuyên, xã 

Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

157 27040 Trạm y tế Tam Giang Thôn Nguyệt Cầu, xã Tam 

Giang, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

158 27096 Trạm y tế Tam Sơn 

Tổ dân phố Tam Sơn, 

phường Tam Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

159 24045 Trạm y tế Tam Tiến Thôn La Thành, xã Tam 

Tiến, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  
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160 24188 Trạm y tế Tân An 

Tổ dân phố Quán Trắng, 

phường Tân An, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

161 27087 Trạm y tế Tân chi Thôn Hộ Vệ, xã Tân Chi, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

162 24101 Trạm y tế Tân Dĩnh Thôn Dĩnh Tân, xã Tân 

Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

163 24134 Trạm y tế Tân Sơn Thôn Phố Chợ, xã Tân 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

164 24187 Trạm y tế Tân Tiến Tổ dân phố Hấn, phường 

Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

165 24069 Trạm y tế Tân Yên Thôn Hậu, xã Tân Yên, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

166 24182 Trạm y tế Tây Yên Tử Thôn Đoàn Kết, xã Tây 

Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

167 27082 Trạm y tế Tiên Du Thôn Đình Cả, xã Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

168 24089 Trạm y tế Tiên Lục Thôn Kép, xã Tiên Lục, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

169 24192 Trạm y tế Tiền Phong 
Tổ dân phố Song Khê 1, 

phường Tiền Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

170 24178 Trạm y tế Tuấn Đạo Thôn Linh Phú, xã Tuấn 

Đạo, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

171 24215 Trạm y tế Tự Lạn Tổ dân phố Cầu, phường 

Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

172 27104 Trạm y tế Từ Sơn 
Số 1, đường Vạn Hạnh; Tổ 

dân phố Đình, phường Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

173 27110 Trạm y tế Thuận Thành 

Tổ dân phố Đạo Tú, 

phường Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

174 27122 Trạm y tế Trạm Lộ 

Tổ dân phố Nội Trung, 

phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  
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175 27113 Trạm y tế Trí Quả 

Tổ dân phố Tư Thế, 

phường Trí Quả, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

176 27145 Trạm y tế Trung Chính 

Thôn Đỉnh Dương, xã 

Trung Chính, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

177 27140 Trạm y tế Trung Kênh 

Thôn Tháp Dương, xã 

Trung Kênh, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

178 24126 Trạm y tế Trường Sơn 

Thôn Tân Thành, Xã 

Trường Sơn, Tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

179 27053 Trạm y tế Văn Môn Thôn Đông Xuất, xã Văn 

Môn, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

180 24221 Trạm y tế Vân Hà 

Tổ dân phố Đông Long, 

phường Vân Hà, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

181 24164 Trạm y tế Vân Sơn Thôn Phe, xã Vân Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

182 24213 Trạm y tế Việt Yên 

Tổ dân phố Cầu Treo, 

phường Việt Yên, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

183 27036 Trạm y tế Võ Cường 
Xóm 1, Tổ Dân phố Hòa 

Đình, phường Võ Cường, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

184 27029 Trạm y tế Vũ Ninh 

Số 158, đường Trần Lựu, 

phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

185 24247 Trạm y tế Xuân Cẩm Thôn Trung tâm, xã Xuân 

Cẩm, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

186 24039 Trạm y tế Xuân Lương Bản Đồn, xã Xuân Lương, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

187 24199 Trạm y tế Yên Dũng 

Tổ dân phố An Thái, 

phường Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

188 24174 Trạm y tế Yên Định Thôn Đồng Chu, xã Yên 

Định, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

  
27045 Trạm y tế Yên Phong Thôn Đông Thái, xã Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 Điểm trạm 

Đông Tiến  

189 27050 Trạm y tế Yên Phong Thôn Mẫn Xá, xã Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 Điểm trạm 

Long Châu  
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  27047 Trạm y tế Yên Phong Thôn Phù Lưu, xã Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 Điểm trạm 

Trung 

Nghĩa  

190 24053 Trạm y tế Yên Thế Thôn Phan, xã Yên Thế, 

tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  

191 27041 Trạm y tế Yên Trung Thôn Chính Trung, xã Yên 

Trung, tỉnh Bắc Ninh 

 Bao gồm 

các điểm 

trạm  
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